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Không được làm hỏng hoặc để mặt sau của tủ lạnh đè lên phích cắm và dây nguồn. 
Việc buộc, uốn cong, đặt vật nặng lên dây nguồn hoặc để mặt sau tủ lạnh ép lên 
phích cắm/dây nguồn có thể gây cháy nổ hoặc điện giật.

suy giảm khả năng
tinh thần,

suy giảm 
tinh thầnkhả năng













2.1 Vị trí đặt để

10cm

30cm

5-7.5
cm

 Trước khi di chuyển tủ lạnh, hãy lấy tất cả các đồ vật 
bên trong ra ngoài, cố định các kệ kính, ngăn đựng rau 
quả, ngăn kéo trong ngăn đông... bằng băng dính, vặn 
chặt các chân đế; đóng và dán kín cửa bằng băng dính. 
Trong quá trình di chuyển, không được lộn ngược thiết 
bị theo chiều dọc hoặc ngang, hoặc không được rung 
lắc; độ nghiêng trong quá trình di chuyển không được 
quá 45°.

 Trước khi sử dụng, hãy loại bỏ tất cả vật liệu đóng gói, 
bao gồm đệm lót, tấm xốp và băng dính bên trong tủ 
lạnh; gỡ bỏ màng bảo vệ trên cửa và thân tủ lạnh. Để 
xa nguồn nhiệt và tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp. 
Không đặt thiết bị ở những nơi ẩm ướt hoặc có nước 
để ngăn ngừa rỉ sét hoặc làm giảm tác dụng cách điện.

 Không phun xịt hoặc rửa tủ lạnh; không đặt tủ lạnh 
ở những nơi ẩm ướt dễ bị văng nước để không ảnh 
hưởng đến tính chất cách điện của tủ lạnh.

 Nên đặt tủ lạnh ở nơi thông thoáng trong nhà; nền nhà 
phải bằng phẳng và chắc chắn (xoay sang trái hoặc 
phải để điều chỉnh bánh xe tủ lạnh nhằm cân bằng 
nếu không ổn định).

 

thuận tiện cho việc tản nhiệt, và mặt sau tủ lạnh cách 

nguồn khi đặt gần tường.

Các biện pháp phòng ngừa trước khi lắp đặt:
Trước khi lắp đặt hoặc điều chỉnh các phụ kiện, phải đảm bảo tủ 
lạnh đã được ngắt kết nối khỏi nguồn điện. Nên thực hiện các 
biện pháp phòng ngừa để tránh làm rơi tay cầm, gây ra bất kỳ 
thương tích cá nhân nào.
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(Hình ảnh trên chỉ mang tính tham khảo. Cấu hình thực tế sẽ phụ thuộc 
vào sản phẩm vật lý hoặc tuyên bố của nhà phân phối)

Quy trình điều chỉnh:

a. Xoay chân đế theo chiều kim đồng hồ để nâng tủ lạnh;
b. Xoay chân đế ngược chiều kim đồng hồ để hạ thấp tủ lạnh;
c. Điều chỉnh chân đế phải và trái theo các quy trình trên để đạt mức ngang.
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2.3 Thay đèn
Việc thay thế hoặc bảo trì đèn LED được thiết kế để được các nhà sản xuất, đại lý dịch 
vụ hoặc người có trình độ tương tự thực hiện.

2.4 Bắt đầu

 Trước khi bắt đầu sử dụng lần đầu, hãy giữ yên tủ lạnh 
trong hai giờ trước khi kết nối với nguồn điện.

 Trước khi đưa vào bất kỳ thực phẩm tươi hoặc đông 
lạnh nào, trước đó, tủ lạnh phải chạy trong 2-3 giờ hoặc 
trên 4 giờ vào mùa hè khi nhiệt độ môi trường cao.

 Dành đủ không gian để tiện mở cửa và ngăn kéo theo 
tuyên bố của nhà phân phối.

831mm

545mm

120°

54
5m

m

10
60

m
m

2.5 Mẹo tiết kiệm năng lượng
 Nên đặt thiết bị ở khu vực mát nhất trong phòng, tránh xa các thiết bị sản sinh 

nhiệt hoặc ống dẫn nhiệt và tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

 Để thức ăn nóng nguội đến nhiệt độ phòng trước khi đưa vào thiết bị. Việc đưa 
quá nhiều đồ vào tủ lạnh sẽ buộc máy nén phải hoạt động lâu hơn. Thực phẩm 
đông lạnh quá chậm có thể bị giảm chất lượng hoặc bị hỏng.

 Hãy chắc chắn bọc thực phẩm đúng cách và lau khô các hộp đựng trước khi đặt 
chúng vào thiết bị. Điều này giúp giảm tích tụ băng giá bên trong thiết bị.

 Không được lót thùng lưu trữ của thiết bị bằng giấy bạc, giấy sáp hoặc khăn giấy. 
Lớp lót cản trở sự lưu thông không khí lạnh, làm giảm hiệu quả của thiết bị.

 Sắp xếp và dán nhãn thực phẩm để giảm thiểu việc mở cửa tủ và tìm kiếm kéo 
dài. Lấy ra cùng một lúc càng nhiều vật dụng càng tốt khi cần thiết và đóng cửa tủ 
càng sớm càng tốt.
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GR-RT349WE-PMV(68)

GR-RT310WE-PMV(68)

Kệ kính

Khay cửa

Khay cửa

Kệ kính

Kệ kính

Kệ kính

Ngăn kéo trái 
cây và rau quả

Ngăn kéo trái 
cây và rau quả
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GR-RT268WE-PMV(68)

GR-RT236WE-PMV(68)

Khay cửa

Khay cửa

Kệ kính

Kệ kính

Kệ kính

Kệ kính

Ngăn kéo trái 
cây và rau quả

Ngăn kéo trái 
cây và rau quả
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3.2 Chức năng

4 3 2 1 A

(Hình ảnh trên chỉ mang tính tham khảo. Cấu hình thực tế sẽ phụ thuộc 
vào sản phẩm vật lý hoặc tuyên bố của nhà phân phối)

1. Nút hoạt động

A: Nút cài đặt nhiệt độ của ngăn lạnh

2. Bảng điều khiển

LED 1: chế độ làm lạnh nhanh, mức cài đặt cao nhất
LED 2: chế độ lạnh nhất
LED 3: cài đặt lạnh hơn
LED 4: cài đặt lạnh

3. Mở khóa/Khóa
1) Trong điều kiện bình thường, tủ lạnh sẽ khóa sau 15 giây không có hoạt động mở 

cửa hoặc thao tác nút nào;

2) Khi ở trạng thái khóa, nhấn và giữ  trong 3 giây để mở khóa;
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4. Màn hình
Màn hình hiển thị sáng khi cửa mở và tắt sau khi cửa đóng; nếu xảy ra lỗi loại "Mã lỗi 
hiển thị" và cửa đang mở, mã lỗi sẽ được hiển thị. Khi cấp điện lần đầu cho tủ lạnh, 
tất cả các phím trên màn hình hiển thị sẽ sáng lên hoàn toàn trong 3 giây, sau đó tủ 
lạnh hoạt động theo cài đặt lạnh nhất. Trong trường hợp có lỗi, đèn LED tương ứng 
sẽ nhấp nháy.

Các mã lỗi Tên lỗi

LED1 và LED2 nhấp nháy Lỗi Cảm biến Tủ lạnh

LED1 và LED3 nhấp nháy Lỗi Cảm biến Rã đông Tủ đông

LED1 và LED4 nhấp nháy Lỗi Nhiệt độ Môi trường

5. Cài đặt Nhiệt độ
Mỗi lần nhấn  sẽ thay đổi cài đặt nhiệt độ theo trình tự sau: LED2—LED1—LED4—
LED3—LED2—……

6. Cài đặt chế độ Làm Lạnh Nhanh
(1) Khi tủ lạnh không ở chế độ tắt, nhấn  nút để chuyển sang chế độ "Super Cool";
(2) Tủ lạnh tự động đặt ở 2°C, và đèn báo chế độ làm lạnh nhanh sáng lên;

7. Thoát Chế độ Làm Lạnh Nhanh
(1) Sau khi chạy 6 giờ ở chế độ làm lạnh nhanh, hệ thống tự động thoát khỏi chế độ 

làm lạnh nhanh;
(2) Điều chỉnh cài đặt cũng có thể thoát khỏi chế độ làm lạnh nhanh;
(3) Sau khi thoát chế độ làm lạnh nhanh, cài đặt hiển thị trong ngăn tủ lạnh vẫn 

không thay đổi, hoạt động ở mức cao nhất.
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4.1 Vệ sinh tổng thể

 Bụi phía sau tủ lạnh và trên mặt sàn phải được vệ sinh đúng lúc để cải thiện hiệu 
suất làm mát và tiết kiệm năng lượng.

 Kiểm tra ron cửa thường xuyên để đảm bảo không có mảnh vụn. Vệ sinh ron cửa 
bằng một miếng vải mềm tẩm nước xà phòng hoặc chất tẩy rửa pha loãng.

 Nên vệ sinh bên trong tủ lạnh thường xuyên để tránh 
mùi hôi.

 Vui lòng tắt nguồn trước khi vệ sinh bên trong, lấy ra tất 
cả thực phẩm, đồ uống, kệ, ngăn kéo, v.v.

 Sử dụng một miếng vải mềm hoặc miếng bọt biển để 
vệ sinh bên trong tủ lạnh, kèm hai muỗng canh baking 
soda và khoảng một lít nước ấm. Sau đó rửa sạch bằng 
nước và lau sạch. Sau khi vệ sinh xong, hãy mở cửa tủ và 
để khô tự nhiên trước khi bật nguồn.

G
as

D
etergent

BananaoilAlcohol

 Đối với những khu vực khó lau chùi trong tủ lạnh (như khu vực để bánh mì chật 
hẹp, các khe hở hay ngóc ngách) nên lau thường xuyên bằng giẻ mềm, bàn chải 
mềm… và khi cần thiết thì kết hợp với một số dụng cụ phụ trợ (như que tăm 
mảnh) để đảm bảo không có chất bẩn, vi khuẩn tích tụ ở những khu vực này.

 Không sử dụng xà phòng, chất tẩy rửa, bột cọ rửa, chất tẩy rửa dạng xịt, v.v. vì 
những thứ này có thể gây ra mùi hôi trong bên trong tủ lạnh hoặc nhiễm bẩn 
thực phẩm.

 Vệ sinh khay để chai lọ, kệ tủ và ngăn kéo bằng một miếng vải mềm tẩm nước xà 
phòng hoặc chất tẩy rửa pha loãng. Lau khô bằng vải mềm hoặc để khô tự nhiên.

 Lau bề mặt ngoài của tủ lạnh bằng một miếng vải mềm tẩm nước xà phòng, chất 
tẩy rửa, v.v., sau đó lau khô.

 Không sử dụng bàn chải cứng, bi thép, bàn chải kim loại, chất mài mòn (như kem 
đánh răng), dung môi hữu cơ (như rượu, axeton, Isoamyl acetate, v.v.), nước sôi, 
axit hoặc các chất kiềm, vì chúng có thể làm hỏng bề mặt và bên trong tủ lạnh. 
Nước sôi và dung môi hữu cơ như benzen có thể làm biến dạng hoặc làm hỏng 
các bộ phận bằng nhựa.

 Không rửa trực tiếp bằng nước hoặc các chất lỏng khác trong quá trình vệ sinh để 
tránh đoản mạch hoặc ảnh hưởng đến tính cách điện sau khi ngâm nhúng.
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Vui lòng rút phích cắm tủ lạnh để rã đông và vệ sinh. 

4.2 Phương pháp vệ sinh kệ kính:

 Nâng nhẹ mặt sau của kệ kính 
lên và kéo ra ngoài;

 Nghiêng kệ kính nhẹ nhàng 
xuống một góc nhất định và 
tháo ra;

 Lấy kệ kính ra và vệ sinh nếu cần;
 Lắp đặt kệ kính bằng cách thực 

hiện ngược lại quy trình tháo ra.

4.3 Rã đông

 Tủ lạnh này được chế tạo theo nguyên lý làm mát bằng không khí, do đó nó có 
chức năng tự động rã đông. Tuyết đóng do đổi mùa hoặc thay đổi nhiệt độ cũng 
có thể được loại bỏ thủ công bằng cách ngắt nguồn điện của thiết bị hoặc lau 
bằng khăn khô.

4.4 Không hoạt động

 Mất điện: Nếu có sự cố mất điện, thực phẩm trong tủ lạnh vẫn có thể được bảo 
quản trong vài giờ ngay cả vào mùa hè; trong trường hợp mất điện, thời gian mở 
cửa nên được giảm thiểu và không nên cho thực phẩm tươi vào tủ lạnh nữa.

 Không sử dụng trong thời gian dài: Phích cắm điện nên được rút ra trước khi vệ 
sinh; mở cửa tủ lạnh để tránh mùi hôi.

 Di chuyển: Trước khi di chuyển tủ lạnh, hãy lấy tất cả các đồ vật bên trong ra 
ngoài, cố định kệ kính, nắp ngăn đựng rau quả, ngăn kéo ngăn đá, v.v., và siết chặt 
chân điều chỉnh độ cân bằng; đóng cửa tủ và dán băng keo kín. Không được lật 
ngược hoặc đặt nằm ngang tủ lạnh trong quá trình di chuyển; góc nghiêng khi di 
chuyển không được lớn hơn 45°.

Tủ lạnh phải chạy liên tục sau khi được khởi động. Nói 
chung, hoạt động của tủ lạnh sẽ không được phép gián 
đoạn; nếu không tuổi thọ có thể bị suy giảm.
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4.5 Hướng dẫn lắp đặt và thay thế bộ làm mới không khí

(1) Các bước lắp đặt bộ làm mới cho tủ lạnh:

a. Lấy bộ phận làm tươi đã được niêm phong ra khỏi ngăn kéo, mở màng niêm phong 
và lấy bộ phận làm tươi ra.

Mặt có kẹp này hướng lên trên

Dải gioăng cửa

Bộ phận Ống dẫn 
khí Tủ lạnh

Bộ phận làm 
mới không 
khí

Móc

b. Tháo dải niêm phong ở phía trên mặt sau của bộ phận làm tươi.
c. Căn chỉnh bộ phận làm mới với ống dẫn khí, di chuyển bộ phận làm mới từ trên 
xuống dưới, gắn kẹp vào móc ống dẫn khí. Sau khi di chuyển, vui lòng đảm bảo rằng 
bộ phận làm mới không khí được lắp đặt đúng cách.

Lắp ráp từ trên 
xuống dưới
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(2) Các bước lắp đặt bộ khử mùi ngăn đông:

a. Lấy bộ phận làm tươi đã được niêm phong ra khỏi ngăn kéo, mở màng niêm phong 
và lấy bộ phận làm tươi ra.

Mặt có kẹp này hướng lên trên

Dải gioăng cửa

Bộ phận Ống dẫn 
khí Ngăn đông lạnh

Bộ phận làm mới 
không khí

b. Tháo dải niêm phong ở phía trên mặt sau của bộ phận làm tươi.
c. Căn chỉnh bộ phận làm mới với ống dẫn khí, di chuyển bộ phận làm mới từ trên 
xuống dưới, gắn kẹp vào móc ống dẫn khí. Sau khi di chuyển, vui lòng đảm bảo rằng 
bộ phận làm mới không khí được lắp đặt đúng cách.

Lắp ráp từ trên 
xuống dưới
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(3) Thông báo về chất khử mùi

a. Sản phẩm này không ăn được.
b. Vui lòng đặt ở nơi ngoài tầm với của trẻ.
c. Tránh ánh nắng trực tiếp hoặc lưu trữ ở nhiệt độ cao.
d. Không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
e. Khi sử dụng bộ phận khử mùi, đảm bảo nó được đặt thẳng đứng.
f. Thay thế bộ phận khử mùi trong tủ lạnh mỗi 5-6 tháng, hoặc khi 

gel chỉ còn đến vị trí được hiển thị trong sơ đồ.

Thay thế khi gel vàng bên trong 
chỉ còn ở vị trí này, hoặc sau 6 
tháng sử dụng.

4.6 Thanh trượt điều chỉnh van gió

 Tủ lạnh có thể ghi nhớ trạng thái hoạt động sau đây khi mất điện.

ATỐI ĐA Thanh trượt van 
điều tiết

LẠNHLẠNH NHẤT

 Nhiệt độ bên trong ngăn đá có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi vị trí của 
thanh trượt van điều tiết. Vị trí ban đầu của thanh trượt van điều tiết là ở vị trí A. 
Nếu cần nhiệt độ thấp hơn bên trong ngăn đá, bạn có thể điều chỉnh thanh trượt 
van điều tiết từ vị trí A sang bên trái. 

 Để sử dụng tủ lạnh hiệu quả hơn, khuyến nghị giữ thanh trượt van điều tiết ở vị trí 
ban đầu.



21



22

R600a,38

R600a,38

GR-RT236WE-PMV(68) 182 62 120 545*1270*615 37.5

207 62 145 545*1375*615 39

R600a,42240 62 178 545*1525*615 41.5

R600a,42271 62 209 545*1660*615 43.5

GR-RT268WE-PMV(68)

GR-RT310WE-PMV(68)

GR-RT349WE-PMV(68)
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